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MÔN THI : KOR 302 (B) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 314/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217236648 Đặng Thanh An KOR 302 B K27NAB NỢ HP

2 28206252030 Nguyễn Ngọc Thúy Bình KOR 302 B K28NAB

3 28207351485 H' Niă Byă KOR 302 B K28NAD

4 28206204637 Thân Trần Thái Châu KOR 302 B K28CLC-NAD

5 27213143811 Trần Đặng Hoàn Đan KOR 302 B K27NAB

6 27207221285 Lý Thị Anh Đào KOR 302 B K27NTB NỢ HP

7 28216206307 Lê Quang Đức KOR 302 B K28NAB

8 28206202760 Trần Thị Mỹ Duyên KOR 302 B K28NAB

9 28206552053 Nguyễn Thùy Duyên KOR 302 B K28NTT

10 28206202061 Võ Thị Trà Giang KOR 302 B K28NAB

11 28216245498 Phạm Khánh Huy Hảo KOR 302 B K28NAT

12 27203230862 Nguyễn Thị Kim Hậu KOR 302 B K27NAD

13 28206500305 Phạm Thu Hiền KOR 302 B K28NTB

14 28206500070 Nguyễn Thị Thanh Hoài KOR 302 B K28NTT

15 27213238852 Hoàng Quốc Huy KOR 302 B K27NAD

16 28206203126 Phan Võ Khánh Huyền KOR 302 B K28NAB

17 28206237453 Lê Khánh Huyền KOR 302 B K28NAD

18 28216205153 Phan Lê Quốc Khánh KOR 302 B K28NAB

19 28206106424 Nguyễn Thị Loan KOR 302 B K28NNB
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Cao Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 302 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Cao Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 314/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27203128503 Phan Thị Thúy Ngân KOR 302 B K27NAB NỢ HP

2 28206547746 Tôn Nữ Nhã Ngọc KOR 302 B K28NTT

3 28206252271 Huỳnh Thảo Nguyên KOR 302 B K28NAB

4 28208145589 Nguyễn Thị Thảo Nguyên KOR 302 B K28NTB

5 27203128314 Trần Phương Lan Nhi KOR 302 B K27NAB

6 27203220267 Nguyễn Thị My Nhi KOR 302 B K27NAD

7 28206239407 Trần Tuyết Nhi KOR 302 B K28NAD

8 28206501031 Tạ Thị Yến Nhi KOR 302 B K28NTT

9 27213146147 Cao Ngọc Khánh Phương KOR 302 B K27NAB NỢ HP

10 28206206782 Đào Thị Mộng Phương KOR 302 B K28NAB

11 27203143963 Hoàng Thị Ngọc Quyên KOR 302 B K27NAB

12 27213243939 Huỳnh Văn Tiến Sĩ KOR 302 B K27NAD

13 29206547295 Đỗ Ngọc Thiên Thiên KOR 302 B K29NTT

14 27207139420 Lê Phạm Quỳnh Thư KOR 302 B K27NAD

15 27203129710 Hoàng Thị Hoài Thương KOR 302 B K27NAB

16 27213138579 Hồ Văn Toàn KOR 302 B K27NAB

17 27213102534 Nguyễn Thiên Tuấn KOR 302 B K27NAB

18 27203128950 Đinh Thị Thảo Vy KOR 302 B K27NAB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


